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- Chuyển giao

2 BT Build - Transfer: Xây dựng - Chuyên giao

3 BTO Build - Transfer - Operate: Xây dựng - Chuyên 
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5 DN Doanh nghiệp
6 DNNVV Doanh nghiệp nhỏ và vừa

7 FDI Foreign Direct Investment - Đàu tư trực tiêp 
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10 HQQL Hiệu quả quản lý
11 KCN Khu công nghiệp
12 KTTT Kinh tê thị trường
13 KT-XH Kinh tê - Xã hội
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15 NSNN Ngân sách Nhà nước
16 NSTW Ngân sách trung ương
17 NSXP Ngân sách xã - phường
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triển chính thức

19 PCI Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
20 QLNN Quản lý Nhà nước
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22 TĐTT BQ Tôc độ tăng trưởng bình quân
23 TPH CM Thành phô Hô Chí Minh
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25 TTHC Thù tục hành chính
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28 XHCN Xã hội chủ nghĩa
29 XTĐT Xúc tiên đâu tư
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